DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

	TT
	
	Tên cơ sở
	Địa chỉ, điện thoại
	Loại hình sản xuất
	Ngày cấp

	I
	NĂM 2022
	
	
	
	

	1 
	Dương Văn Tâm
	Hộ kinh doanh Dương Văn Tâm (sản xuất nước đá dùng liền Bầu Bí)
	Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, 0818164389
	Nước đá dùng liền
	10/5/22

	2 
	Nguyễn Thị Quý
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Thịnh (sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Sương Mai)
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch, 0913372769
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	18/5/22

	3 
	Ngô Thị Thảo
	Hộ kinh doanh Ngô Thị Thảo (sản xuất nước đá dùng liền Hiếu Thảo)
	Hòa Luật Nam, Cam Thủy, Lệ Thủy, 0988039082
	Nước đá dùng liền
	01/7/22

	4 
	Lê Ngọc Định
	Hộ kinh doanh Lê Ngọc Định (sản xuất nước đá dùng liền Thạch Bàn)
	Thạch Bàn, Phú Thủy, Lệ Thủy, 0932363656
	Nước đá dùng liền
	01/7/22

	5 
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Vila)
	Tây Thủy, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 0973125582
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22

	6 
	Hồ Đức Lai
	Hộ kinh doanh Hồ Đức Lai (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Xai)
	Cương Trung A, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 0945783846
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22

	7 
	Nguyễn Văn Boi
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Boi (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Biển Xanh)
	Quảng Thọ, Ba Đồn, 0919706416
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22

	8 
	Nguyễn Thị Cúc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc (sản xuất nước uống đóng chai Bảo Long)
	KP4, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, 0359980897
	Nước uống đóng chai
	01/7/22

	9 
	Hoàng Thị Quý
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Quý (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Liva)
	Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, 0961073373
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	01/7/22

	10 
	Lê Văn Thìn
	Công ty TNHH thương mại Xuân Thìn (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Bàu Tró)
	Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, Đồng Hới, 0988993606
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	08/7/22

	11 
	Nguyễn Quang Trung
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Trung (sản xuất nước uống đóng chai Cheery)
	Mốc Thượng 2, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0967715917
	Nước uống đóng chai
	08/7/22

	12 
	Nguyễn Thị Đào
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đào (sản xuất nước đá dùng liền Hoa Thủy)
	Thôn Mã, Hoa Thủy, Lệ Thủy, 0385590874
	Nước đá dùng liền
	08/7/22

	13 
	Đào Văn Ngọc
	Công ty TNHH nước sạch Nhật lệ (sản xuất nước đá dùng liền Nhật Lệ)
	TDP9, Nam Lý, Đồng Hới, 0964296666, 0981147789
	Nước đá dùng liền
	08/8/22

	14 
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thủy (sản xuất nước đá dùng liền Đăng Nguyên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Đông Thành, Liên Thuỷ, Lệ Thủy, 0946822357
	Nước đá dùng liền
	08/8/22

	15 
	Lê Thị Hằng
	Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng (sản xuất nước uống đóng chai Bình Minh)
	Phù Lưu, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 0965070773
	Nước uống đóng chai
	08/8/22

	16 
	Nguyễn Văn Dũng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng (sản xuất nước uống đóng chai Nước Bát)
	Bắc Trạch, Bố Trạch, 0387883511
	Nước uống đóng chai 
	08/8/22

	17 
	Nguyễn Bá Đức
	Hộ kinh doanh Diamond (sản xuất nước đá dùng liền Diamond)
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, 0888555773
	Nước đá dùng liền
	08/8/22

	18 
	Trần Xuân Triều
	Công ty TNHH xây dựng và TMTH Ngọc Sơn (sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Suối Tiên)
	Thôn 1, Liên Trường, Quảng Trạch, 0969785879
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	08/8/22

	19 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Phong Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, 0903497669
	Nước khoáng, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, nước giải khát các loại`
	08/8/22

	20 
	Nguyễn Xê
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xê (sản xuất nước đá dùng liền Xê Hiền)
	Số 08, ngõ 40, đường Đồng Hải, Đồng Hới, 0337712607
	Nước đá dùng liền
	08/8/22

	21 
	Phan Thị Hồng Thắm
	Hộ kinh doanh Võ Văn Nam (sản xuất nước đá dùng liền Nam Thắm)
	Chợ Khương Hà, Hưng Trạch, Bố Trạch, 0978488030
	Nước đá dùng liền
	31/8/22

	22 
	Võ Văn Nam
	Hộ kinh doanh Trần Ngọc Minh (sản xuất nước đá dùng liền Trần Minh)
	TDP Thượng Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, 0862867776
	Nước đá dùng liền
	31/8/22

	23 
	Trần Ngọc Minh
	Hộ kinh doanh Trần Anh Tuấn (sản xuất nước uống đóng chai Đại Nam)
	Thôn Thượng, Võ Ninh, Quảng Ninh, 0919339333
	Nước uống đóng chai
	31/8/22

	24 
	Trần Anh Tuấn
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thành (sản xuất nước uống đóng chai HL SPECIAL)
	Hưng Lộc, Quảng Hưng, Quảng Trạch, 0393858010
	Nước uống đóng chai 
	31/8/22

	25 
	Hoàng Thị Thành
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thực (sản xuất nước uống đóng chai Sương Ban Mai)
	Sơn Thủy, Cao Quảng, Tuyên Hóa, 0912631123
	Nước uống đóng chai
	31/8/22

	26 
	Phạm Thị Thực
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Biên (sản xuất nước đá dùng liền Hoàng Viết)
	Phong Nha, Bố Trạch, 0345845463
	Nước đá dùng liền
	31/8/22

	27 
	Phan Hữu Chiến
	Công ty TNHH Hải Hòa An Phú (sản xuất nước uống đóng chai Suối Nguồn QB)
	Thôn 11, Lộc Ninh, Đồng Hới, 0911368339
	Nước uống đóng chai
	12/9/22

	28 
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thủy (sản xuất nước uống đóng chai Bảo Nam)
	Tân Lý, Hải Phú, Bố Trạch, 0378796922
	Nước uống đóng chai
	12/9/22

	29 
	Phạm Văn Nghĩa
	Doanh nghiệp tư nhân nước uống Nhất Nước (sản xuất nước uống đóng chai Nhất Nước)
	Xuân Kiều, Quảng Xuân, Quảng Trạch, 0973515529
	Nước uống đóng chai
	12/9/22

	30 
	Nguyễn Thị Nga
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga (sản xuất nước đá dùng liền Nga Hiển)
	Chợ Quy Đạt, Minh Hóa, 0917853567
	Nước đá dùng liền
	12/9/22

	31 
	Nguyễn Đăng Trường
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Trường (sản xuất nước uống đóng chai Trường Sơn)
	Đấu Tranh, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 0889780320
	Nước uống đóng chai
	03/10/22

	32 
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Hộ kinh doanh Phúc Tâm (sản xuất nước uống đóng chai Phúc Tâm)
	Diên Phúc, Quảng Phúc, Ba Đồn, 0797385543
	Nước uống đóng chai
	03/10/22

	33 
	Lê Văn Nhãn
	Hộ kinh doanh Lê Văn Nhãn (sản xuất nước uống đóng chai Nhãn Lê)
	Lâm Trạch, Bố Trạch, 0935161085
	Nước uống đóng chai
	03/10/22

	34 
	Lê Xuân Đức Hiếu
	Hộ kinh doanh Lê Xuân Đức Hiếu (sản xuất nước uống đóng chai Nông Trường)
	Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, 0868382673
	Nước uống đóng chai
	20/10/22

	35 
	Lê Anh Tuấn
	Hộ kinh doanh Lê Anh Tuấn (sản xuất nước đá dùng liền Tuấn Tú)
	Nam Lãnh, Quảng Phú, Quảng Trạch, 0977379872
	Nước đá dùng liền
	20/10/22

	36 
	Mai Văn Quân
	Hộ kinh doanh Mai Văn Quân (sản xuất nước đá dùng liền Quân Hà) 
	Tân Thị, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, 0931391071
	Nước đá dùng liền
	20/10/22

	37 
	Trần Quốc Tuản
	Hộ kinh doanh Trần Quốc Tuản (sản xuất nước đá dùng liền Toản Tú)
	Uyên Phong, Châu Hóa, Tuyên Hóa, 0912542215
	Nước đá dùng liền
	20/10/22

	38 
	Nguyễn Thị Bình
	Công ty TNHH nước uống Bình Phương (sản xuất nước uống đóng chai Giếng Mạch)
	Xuân Hạ, Văn Hóa, Tuyên Hóa, 0915014024
	Nước uống đóng chai
	20/10/22

	39 
	Đoàn Hải Nam
	Cơ sở sản xuất Hải Nam (sản xuất nước uống đóng chai Thủy Tiên)
	Tân Ấp, Hương Hóa, Tuyên Hóa, 0946725327
	Nước uống đóng chai
	20/10/22

	40 
	Nguyễn Hồng Sơn
	Hộ kinh doanh Khánh An (sản xuất nước đá dùng liền Khánh An)
	Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, 0984937877
	Nước đá dùng liền
	20/10/22

	41 
	Nguyễn Hữu Chung
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Chung (sản xuất nước đá dùng liền Hữu Nam)
	Thôn Thạch Thượng 1, Hồng Thủy, Lệ Thủy, 0763741014
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	42 
	Lê Đình Phục
	Hộ kinh doanh Lê Đình Phục (sản xuất nước đá dùng liền Phục Trúc)
	Đại Trạch, Bố Trạch, 0987907134
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	43 
	Nguyễn Thị Hồng Nở
	Cơ sở sản xuất nước đá lạnh Hồng Nở
	Đại Trạch, Bố Trạch, 0917445868
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	44 
	Nguyễn Đức Năm
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Năm (sản xuất nước đá dùng liền Minh Đức)
	Phúc Trạch, Bố Trạch, 0822025777
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	45 
	Nguyễn Văn Quế
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quế (sản xuất nước đá dùng liền Quế Tình)
	Phúc Trạch, Bố Trạch, 0818084567
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	46 
	Nguyễn Hùng Cường
	Hộ kinh doanh Cường Quỳnh I (sản xuất nước uống đóng chai Aquaregia)
	Minh Lợi, Quảng Thọ, Ba Đồn, 0794023456
	Nước uống đóng chai
	11/11/22

	47 
	Hoàng Văn Vượng
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Vượng (sản xuất nước đá dùng liền Hoàng Vượng)
	Xóm 9, thôn Nam, Quảng Minh, Ba Đồn, 0935010450
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	48 
	Đặng Phi Hùng
	Hộ kinh doanh Đặng Phi Hùng (sản xuất nước đá dùng liền Phi Hùng) 
	Tiền Tiến, Quảng Châu, Quảng Trạch, 0973732090
	Nước đá dùng liền
	11/11/22

	49 
	Nguyễn Văn Kỷ
	Nguyễn Văn Kỷ (Hộ Kinh doanh Kỷ Cương)
	Lộc Long, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, 0946923157
	Nước đá dùng liền
	25/11/22

	50 
	Nguyễn Ngọc Linh
	Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh (Nước đá dùng liền Linh Phương)
	Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình 0911374075
	Nước đá dùng liền
	21/12/22

	51 
	Diệp Xuân Dương
	Hộ kinh doanh Diệp Xuân Dương (Nước đá dùng liền Quảng Kim)
	Thôn 1, Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình 0944697934
	Nước đá dùng liền
	21/12/22

	52 
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH thương mại sản xuất-xây dựng thủy sản Tiến Dũng (Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Khe Su)
	Bắc Phú, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 0912589125
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	21/12/22

	53 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Công ty TNHH Nguyễn Lê (Sản xuất NUDC Fresh)
	TDP 6, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 0911132333
	Nước uống đóng chai
	21/12/22

	II
	NĂM 2023
	
	
	

	54 
	Đào Thái Hòa
	Đá sạch Hà Châu
	Hà Thôn, xã Bảo Ninh, Tp.Đồng Hới, T.Quảng Bình

0815487888
	Nước đá dùng liền
	13/2/23

	55 
	Nguyễn Anh Quốc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Quốc
	Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0972304283
	Nước uống đóng chai
	13/3/23

	56 
	Phạm Khắc tý
	Hộ kinh doanh nước uống đóng chai Aquafifa
	Dy Lộc, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

0916743596
	Nước uống đóng chai
	13/3/23

	57 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hộ kinh doanh trường hồng
	Thọ Đơn, Quảng thọ, ba đồn, quảng bình

(NUDC Aqualiva) 0975762597
	Nước uống đóng chai
	03/4/23

	58 
	Diệp Xuân Dương
	Hộ kinh doanh Diệp Xuân Dương
	Thôn 1, quảng kim, quảng trạch 0944697934
	Nước uống đóng chai

Nước đá dùng liền
	03/4/23

	59 
	Nguyễn Đăng Quốc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Quốc
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
0336322180
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	21/4/23

	60 
	Trương Tấn Lộc
	Hộ kinh doanh đá sạch Tân Tấn Đạt
	Hà Trung, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
0374208915
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/4/23

	61 
	Nguyễn thanh Tùng
	Cơ sở sản xuất đá lạnh sạch Thanh Tùng
	Phúc Sơn, Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0849929990
	Sản xuất nước đá dùng liền
	11/5/23

	62 
	Trương Thị Dịu
	Hộ kinh doanh Kim Cương
	TDP 11, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
0916835114
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	30/5/23

	63 
	Hồ Học Cẩn
	Hộ kinh doanh kem Cẩn Thảo
	Số 349, 351 đường Quang Trung, KP1, P. Ba Đồn, Tx Ba Đồn, Quảng Bình
0912156292
	Sản xuất nước đá dùng liền
	30/5/23

	64 
	Trần Quang Minh
	Cơ sở sản xuất đá viên tinh khiết Minh Thành
	Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
0868121567
	Sản xuất nước đá dùng liền
	30/5/23

	65 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Phong Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

0913252582

0903497669
	Sản xuất Nước giải khát các loại, nước vị chanh muối, nước đá dùng liền
	1/6/23

	66 
	Dương Văn Quý
	Hộ kinh doanh Dương Văn Quý
	Đại trạch,Bố trạch, quảng bình

0376661335
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	09/6/23

	67 
	Nguyễn Văn Bình
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nước đá dùng liền Thái Bình
	Thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
0888884773
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	26/6/23

	68 
	Nguyễn Khánh Hà
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai – Công ty TNHH điện tử- thương mại tổng hợp Khánh Hà
	TDP 14, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
0915044919
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	26/6/23

	69 
	Trần Công Thánh
	Công ty TNHH Thượng Xuân
	Thượng Giang, Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

0947933535
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	17/7/23

	70 
	Đinh Thị Hoàng gia
	Hộ kinh doanh Hưng Minh

(sản xuất nước uống đóng chai Humi)
	Thôn Cầu Lợi, Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
0913676106
	Sản xuất nước uống đóng chai
	17/7/23

	71 
	Lê Anh Chung
	Hộ kinh doanh Lê Anh Chung (sx NDDL Kiến Giang)
	Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0337562746
	Sản xuất nước đá dùng liền
	 02/8/23

	72 
	Nguyễn Xuân Thắng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thắng (sx NDDL Thắng hiền)
	Xuân Dục 1, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0916481038
	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/8/23

	73 
	Trần Văn Diễn
	Hộ kinh doanh Hào Lan

(SX Đá DL Hào Lan)
	TDP Bến Chợ, P. Quảng Thuận, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình

0919702263
	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/8/23

	74 
	Hoàng Công Lý
	Hộ kinh doanh Hoàng Công Lý (Sx NUDC, NĐL Nguyên Ngọc)
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

0916365685
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	02/8/23

	75 
	Võ Thị Dung
	Hộ kinh doanh Võ Thị Dung (Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Hoa Mai)


	TDP6, Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

0367309816
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	21/8/23

	76 
	Đào thị Thảo
	Hộ kinh doanh Đào Thị Thảo (Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền An Phát)


	Trung Tín, Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0971998878
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	21/8/23

	77 
	Tưởng Thái Hoàng
	Hộ kinh doanh Tưởng Thái Hoàng (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Quảng Hợp)


	Hợp Bàn, Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

0328431234
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	21/8/23

	78 
	Nguyễn Văn Thiện
	Hộ kinh doanh Halowa


	Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

0905523869
	Sản xuất nước uống đóng chai
	21/8/23

	79 
	Đậu Thị Hương
	Hộ kinh doanh Đậu Thị Hương (Sản xuất nước đá dùng liền Hiền Hòa)


	Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

0867788336
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/8/23

	80 
	Nguyễn Thọ Thoan
	Cơ sở sản xuất đá-nước sạch Tiến Hùng


	Hoàng Vinh, An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0935231331
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/8/23

	81 
	Hoàng văn Tiến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tiến (Sản xuất nước đá dùng liền Rạng Đông)


	Số 85, Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

0983550867
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/8/23

	82 
	Hoàng Văn Thuyến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thuyến (sản xuất nước đá dùng liền Thuyến)


	Thạch Bàn, Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0987466425
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/8/23

	83 
	Hồ Quang Chung
	Hộ kinh doanh Chung Loan (Sản xuất nước đá dùng liền Chung Loan)


	Ngõ 189, Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 

0916843631
	Sản xuất nước đá dùng liền
	21/8/23

	84 
	Nguyễn Văn Quý
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Quý (Sx NUDC, NDDL Nguyễn Quý)

0835412388
	Thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	11/9/23

	85 
	Đinh Quang Lợi
	Hộ kinh doanh Đinh Lợi (Sản xuất nước đá dùng liền Đinh Lợi)

0345152738
	Thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, Tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất nước đá dùng liền
	11/9/23

	86 
	Đinh Thị Hiền
	Hộ kinh doanh Đinh Thị Hiền (Sản xuất nước đá dùng liền Hiền Sáu)

0916332303
	Thôn Tân Đức 4, Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Sản xuất nước đá dùng liền
	11/9/23

	87 
	Nguyễn Thị Hiên
	Hộ kinh doanh Hiền Út (NUDC Su Su) 0985104482
	Tân Hòa, Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình
	Sản xuất nước uống đóng chai
	11/9/23

	88 
	Nguyễn Văn Tý
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tý 
0379669762
	Thôn 3, Thanh Lạng, Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/10/23

	89 
	Phạm Công Phương
	Hộ kinh doanh Phương Thương 

0978091808
	Vĩnh Phú, Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình


	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/10/23

	90 
	Nguyễn Văn Sỹ
	Hộ kinh doanh Sỹ Hợi 0968186667
	Thôn Cồn Sẽ, Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình


	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/10/23

	91 
	Hoàng thị Thúy
	Hộ kinh doanh xưởng đá Nhật Tiến

0943815542
	Thôn Dài, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	Sản xuất nước đá dùng liền
	02/10/23

	92 
	Hoàng thị Lợi
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và gạch ngói Tuynel cầu 4

0915521456
	Thuận Ninh, Thuận Đức. Đồng Hới, Quảng Bình


	Sản xuất nước uống đóng chai
	02/10/23

	93 
	Nguyễn Thị Thắm
	Cơ sở sản xuất nước tinh khiết đóng chai Thái Thanh 
	Thôn Thượng Hậu, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0973996660
	Sản xuất nước uống đóng chai
	17.10.23

	94 
	Lê Văn Nhân
	Hộ kinh doanh Lê Văn Nhân 
	Minh Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

0888587828
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	17.10.23

	95 
	Trương Tấn Lộc
	Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH đá lạnh Tân Tấn Đạt 
	Thôn Tây Phú, xã Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

0814392777
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	13.11.23

	96 
	Nguyễn Thị Mai
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Mai
	KP4, P.Ba Đồn, Tx.Ba Đồn, T.Quảng Bình

0913133553
	Sản xuất nước uống đóng chai
	13.11.23

	97 
	Trương Tấn Lộc
	Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH đá lạnh Tân Tấn Đạt 
	Thôn Tây Phú, xã Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

0814392777
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	13.11.23

	98 
	Trần Kế Hanh
	Hộ kinh doanh Trần Kế Hanh
	Tây Trúc, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Sx nước đá dùng liền
	13.12.23

	99 
	Trần Văn Sơn
	Hộ kinh doanh Trần Văn Sơn
	Bắc Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Sx nước đá dùng liền
	13.12.23

	100 
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Huệ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	Sx nước đá dùng liền
	13.12.23

	101 
	Trương Thị Duyến
	Công ty TNHH Điện lạnh Đức Tuấn
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
	Sx nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	13.12.23
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	102 
	Phạm Ngọc Hoàng
	Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Hoàng (SX NUDC HTG)
	Thôn Đức Phú 3, Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

0888098345
	Sản xuất nước uống đóng chai
	17.1.24

	103 
	Nguyễn Văn Hùng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng I
	Thôn 2, Chày Lập, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

0912770478
	Sản xuất nước đá dùng liền
	17.1.24

	104 
	Dương Việt Quân
	Công ty TNHH nước sạch An Nhiên

(nước uống đóng chai, nước ion kiềm Purify)
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

0369688668
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước uống đóng chai Ion kiềm
	01.02.24

	105 
	Bùi Văn Duấn
	Hộ kinh doanh Bùi Văn Duấn

(Sx NUDC Drink QH)
	Thôn Tú Loan 2, Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

0812827888
	Sản xuất nước uống đóng chai
	03.4.24

	106 
	Nguyễn Văn Tâm
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tâm

(Sx NUDC, NDDL Thanh Tâm)
	Mai Hạ, Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0948387944
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	08.4.24

	107 
	Lê Quang Thiện
	Đá tinh khiết Hoàng Phú
	TDP1, Phương Xuân, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

0827300333,0915194111
	Sản xuất nước đá dùng liền
	03.4.24

	108 
	Nguyễn Viết Triều
	Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Triều
	Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

0942836225
	Sản xuất nước đá dùng liền
	10.5.24

	109 
	Nguyễn Văn Thân
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thân
	Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

0915179772
	Sản xuất nước uống đóng chai
	10.5.24

	110 
	Đinh Kim Đông
	Hộ kinh doanh Đinh Kim Đông (NĐDL Thu Đông
	0818105333
	Nước đá dùng liên
	03/6/24

	111 
	Trần Đình Dụng
	Hộ kinh doanh Phúc Thịnh (sx nước đá dùng liền Phúc Thịnh)
	TDP6, Hải Thành, 6251666, 0984016628
	Nước đá dùng liên
	03/6/24

	112 
	Nguyễn Tiến Phi
	HKD Nguyễn Tiến Phi (sx nước đá Phi Hoa)
	Quảng Thuận, Ba Đồn, 0934779567
	Nước đá dùng liền
	03/6/24

	113 
	Nguyễn Quý Phương
	Công ty TNHH SXTMDV Phú Mỹ Nhân(sản xuất nước uống đóng chai Mối Mối)
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, 0913.605798, 0915.017537
	Nước uống đóng chai
	03/6/24

	114 
	Nguyễn Mậu Hào
	Công ty Cổ phần Lệ Ninh (sx nước đ/c Lệ Ninh)
	TT Nông Trường Lệ Ninh, Lệ Thủy. 3996 211, 01242 987 127
	Nước uống đóng chai
	17/6/24

	115 
	Đinh Thị Hiền
	Hội kinh doanh Đinh Thị Hiền
	Thôn Tân Đức 4, xã Hương Hóa, Tuyên Hóa 0916332303, 0972118834
	Nước đá dùng liền
	17/6/24

	116 
	Phạm Thị Hồng
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng (sx nước đá Hiệu Hồng)
	TK1, Đồng Lê, TH, 01686658198
	Nước đá dùng liền
	17/6/24

	117 
	Nguyễn Văn Nam
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (Nước uống ĐC, nước đá dùng liền Sen Bàng)
	Quảng Phương, Quảng Trạch, 0916.607073
	Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	17/6/24

	118 
	Nguyễn Văn Bằng
	Nước uống đóng chai Khe Liêu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, 0856881239
	Nước uống đóng chai
	17/6/24

	119 
	Lê Quang Tuấn
	Cơ sở sản xuất nước tinh khiết – đá lạnh Quang Tuấn (sản xuất nước đá dùng liền Quang tuấn)
	Lương Yến, Lương Ninh, Quảng Ninh, 0853248635
	Nước đá dùng liền
	03/7/24

	120 
	Nguyễn Văn Diễn 

	Sản xuất nước uống đóng chai và đá sạch Bình An (nước uống đóng chai Bình An)
	Tiền Vinh, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, 0373742425
	Nước uống đóng chai
	24/7/24

	121 
	Hoàng Thị Nga
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Nga (Nước đá dùng liền Chị Nga)
	Thanh Trạch, Bố Trạch 0336403068
	Nước đá dùng liền
	24/7/24

	122 
	Nguyễn Thị Hải Giang
	Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kim Cương Xanh (Nước uống đóng chai Green Diamond)
	KP5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

0914.963.24, 0911.937.999
	Sản xuất nước uống đóng chai
	24/7/24

	123 
	Trần Văn Tứ
	Hộ kinh doanh Trần Văn Tứ I (Nước đá dùng liền Trần Tứ 83)
	Thôn Tây, xã Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0817 531 893
	Sản xuất nước đá dùng liền
	09/8/24

	124 
	Đinh Thị Hương Lan
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Anh
	TDP6 Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

0.73.363.363
	Sản xuất nước đá dùng liền
	27.8.24

	125 
	Trần Xuân Vượng
	Hộ kinh doanh Khoáng
	Thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0911.741.733
	Sản xuất nước uống đóng chai
	27.8.24

	126 
	Nguyễn Xuân Duế
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Duế (Nước đá dùng liền Hải Đăng)
	Thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0977.621.303
	Sản xuất nước đá dùng liền
	23.9.24

	127 
	Đinh Minh Phúc
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phước Linh (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Sông Gianh)
	KP4 phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

0886.548.888
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	23.9.24

	128 
	Phan Thế Thép
	Cơ sở sản xuất Bam Boo (Nước đá dùng liền Bam Boo)
	TDP Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

0943.838.025
	Sản xuất nước đá dùng liền
	23.9.24

	129 
	Lê Văn Chung
	Nước uống Navi
	Số 314A Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

0973.096.906
	Sản xuất nước đá uống đóng chai
	23.9.24

	130 
	Nguyễn Hữu Tiến
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai WAPUSA
	Thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0987.002.987
	Sản xuất nước uống đóng chai
	08.10.24

	131 
	Nguyễn Tài Công
	Công ty TNHH Linh Đức Tài (Nước uống đóng chai Long Thạch)
	Thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

082.860.3603, 0972.947.755
	Sản xuất nước uống đóng chai
	08.10.24

	132 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hiền (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Trung Thuần)
	Thôn 5 xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

0913.133401
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	28.10.24

	133 
	Hoàng Đình Thuyết
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất đá lạnh Thuyết Thơm
	Thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

0328.594.899
	Sản xuất nước đá dùng liền
	28.10.24

	134 
	Đinh Xuân Quang
	Công ty CP Kinh doanh Dầu khí Quảng Bình (Nước uống đóng chai Thăng Long)
	Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

0945.340737, 0768.585238
	Sản xuất nước uống đóng chai
	28.10.24

	135 
	Nguyễn Thị Xuyến
	Hộ kinh doanh Bảo Long (Nước uống đóng chai Đại Lợi)
	Thôn Nam Phú, xã Quang Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình 0367.384.726
	Sản xuất nước uống đóng chai
	28.10.24

	136 
	Lê Hải Thành
	Công ty TNHH Everest Miền Trung (Nước uống đóng chai Everest)
	Thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 

0818.656786, 0708.186186, 0945.248280
	Sản xuất nước uống đóng chai
	28.10.24

	137 
	Nguyễn Tam Hải
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tam Hải (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền AHANA)
	Thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0364.996218
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	20.11.24

	138 
	Đào Tân
	Hộ kinh doanh Đào Tân (Nước uống đóng chai Đào Tân)
	Thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

0915.387307
	Sản xuất nước uống đóng chai
	20.11.24

	139 
	Đặng Văn Định
	Hộ kinh doanh Đặng Văn Định (Nước uống đóng chai Đức Nhân Water)
	Đội 7, thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

0988.777373
	Sản xuất nước uống đóng chai
	20.11.24

	140 
	Nguyễn Duy Đức
	Hộ kinh doanh nước uống đóng chai Thành Hưng (Nước uống đóng chai Suối Mơ)
	Tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

0942062148, 02323.684478
	Sản xuất nước uống đóng chai
	20.11.24

	IV
	NĂM 2025
	
	
	
	

	141 
	Phạm văn Cư
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Cư (Nước uống đóng chai Phú Hưng)
	Thôn Nội Mai, xã Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0383.248.724
	Sản xuất nước uống đóng chai
	13.1.25

	142 
	Nguyễn Thị Thảo
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nước đá sạch Cát Vàng
	Thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0978.544.785
	Sản xuất nước đá dùng liền
	13.1.25

	143 
	Nguyễn Ngọc Cương
	Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Cương (Nước đá dùng liền Ngọc Cẩm)
	TDP 1, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

0336.983.398
	Sản xuất nước đá dùng liền
	13.1.25

	144 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại sản xuất và Dịch vụ Thanh Tuấn (Nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Yummy)
	Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

0909.510.889
	Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền
	13.1.25

	145 
	Nguyễn Đăng Trường
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng TRường
	Thôn Đấu Tranh, xã Hưng Thủy, Lệ Thủy, QB

0944265381, 08336677569
	Sản xuất nước uống đóng chai
	21.1.25

	146 
	Bùi Hải Sơn
	Cơ sở sản xuất nước Công ty TNHH Vương Thuận
	Thôn 11, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

0986586222
	Sản xuất nước uống đóng chai
	20.2.25

	147 
	Lê Tiến Hiếu
	Hộ kinh doanh Hưng Thịnh (Nước đá dùng liền Hưng Thịnh)
	Số 159 đường Nhật Lệ, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

0941999310
	Sản xuất nước đá dùng liền
	14.3.25

	148 
	Nguyễn Thị Hoa Lài
	Công ty Cổ phần TMDV Sản xuất Bảo An 
	Số 79, Nguyễn Đăng Tuân, Nam Lý, Đồng Hới

0365567588, 0933313174
	Sản xuất nước uống đóng chai
	14.3.25

	149 
	Đặng Thị Hoài An
	Hộ kinh doanh Đặng Thị Hoài An (Nước uống đóng chai Tiến Châu)
	Thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

0962.635.077, 0919.442.113
	Sản xuất nước uống đóng chai
	4.4.25

	150 
	Nguyễn Ngọc Chiến
	Hộ kinh doanh Thành Đạt (Nước đá dùng liền Thành Đạt)
	Thôn Phú Thượng, phường Phú Hải, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

0332263772
	Sản xuất nước đá dùng liền
	4.4.25

	151 
	Nguyễn Tiến Hải
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hải (NUĐC, NĐDL Hy water)
	Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

0979906989
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	28.4.25

	152 
	Phạm Văn Nam
	Hộ kinh doanh cơ sở đá lạnh Văn Nam (NUĐC Phương Thảo, NĐDL Văn Nam)
	Thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình 0364.042796
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền
	28.4.25

	153 
	Nguyễn Thị Huệ
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ
	Thôn 2 xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0365663900, 0974744618
	Sản xuất nước đá dùng liền 
	28.4.25

	154 
	Nguyễn Thị Loan
	Công ty TNHH Aqua Nutri
	Cụm công nghiệp Quang Phú, xã Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

0941213777, 0905889289
	Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, các sản phẩm từ yến sào
	28.4.25

	155 
	Hoàng Viết Tâm
	Hộ kinh doanh Thiên Tâm
	Số 384 Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình 0911.373959
	Sản xuất nước uống đóng chai.
	16.5.25
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